
STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 14122190 DH14QT Phan Thanh Trâm Anh 2
2 14122004 DH14QT Nguyễn Ngọc Đông Anh
3 14122189 DH14QT Nguyễn Tuấn Anh
4 14122006 DH14QT Phạm Thị Lan Anh
5 14122193 DH14QT Đồng Thị ánh 6
6 14122197 DH14QT Phạm Lê Bằng
7 14122209 DH14QT Phạm Nguyên Chinh 3
8 14122010 DH14QT Vương Thị Thanh Chung
9 14122020 DH14QT Nguyễn Hải Đăng

10 14122227 DH14QT Phan Văn Đạt 6
11 14122014 DH14QT Đặng Thị Mỹ Dung
12 14122017 DH14QT Nguyễn Quang Dũng
13 14122221 DH14QT Nguyễn Anh Duy 2
14 14122016 DH14QT Huỳnh Thị Mỹ Duyên
15 14122234 DH14QT Trần Hương Giang 2
16 14122238 DH14QT Nguyễn Thị Nguyệt Hà
17 14122025 DH14QT Nguyễn Thị Hồng Hà
18 14122236 DH14QT Nguyễn Thị Hà 9
19 14122243 DH14QT Nguyễn Phương Hằng 4
20 14122244 DH14QT Trần Thị Mỹ Hằng 5
21 14122036 DH14QT Nguyễn Thái Hiển
22 14122252 DH14QT Phan Trung Hiếu 2
23 14122039 DH14QT Bùi Thị Mỹ Hòa
24 14122255 DH14QT Hồ Sỷ Hoàng
25 14122045 DH14QT Hà Nguyên Hưng
26 14122046 DH14QT Võ Trần Phúc Hưng
27 14122268 DH14QT Vũ Thị Thu Hương 4
28 14122042 DH14QT Hồ Nguyễn Quang Huy
29 14122262 DH14QT Trần Thị Ngọc Huyền 8
30 14122261 DH14QT Lê Thị Mỹ Huyền 1
31 14122044 DH14QT Đỗ Thị Bích Huyền
32 14122052 DH14QT Nguyễn Tiến Khoa 5
33 14122053 DH14QT Trần Đăng Khoa 5
34 14122054 DH14QT Võ Duy Khoa
35 14122055 DH14QT Huỳnh Thị Ngọc Kiều
36 14122057 DH14QT Nguyễn Thị Thanh Lan
37 14122060 DH14QT Trần Thị Mỹ Lê
38 14122281 DH14QT Hồng Xuân Lí 2
39 14122063 DH14QT Lê Thị Thanh Liên
40 14122280 DH14QT Đỗ Ngọc Nữ Quỳnh Linh 4
41 14122288 DH14QT Trần Phan Quốc Lợi 3
42 14122067 DH14QT Lê Thị Hoa Lý
43 14122294 DH14QT Dương Thị Thanh Mai 5
44 14122297 DH14QT Bùi Thị Mến 4
45 14122070 DH14QT Nguyễn Mi Mi 2
46 14122303 DH14QT Hoàng Thị Na 4
47 14122075 DH14QT Nguyễn Văn Nam 3
48 14122304 DH14QT Hoàng Phương Nam 5
49 14122082 DH14QT Nguyễn Thị Ngọc Ngân 3
50 14122313 DH14QT Trần Thụy Kim Ngân 3
51 14122078 DH14QT Đinh Nguyễn Ngọc Ngân
52 14122309 DH14QT Nguyễn Thị Kim Ngân 5



53 14122312 DH14QT Trần Thị Thảo Ngân 4
54 14122308 DH14QT Hồ Thị Tuyết Ngân 1
55 14122318 DH14QT Lê Thị Bích Ngọc
56 14122085 DH14QT Lê Hồng Ngọc 4
57 14122086 DH14QT Lê Thị Ngọc 8
58 14122319 DH14QT Trần Thị Hồng Ngọc 5
59 14122322 DH14QT Huỳnh Mai Thảo Nguyên 8
60 14122324 DH14QT Nguyễn Trung Nguyên 3
61 14122335 DH14QT Trần Huỳnh Hoài Nhi 3
62 14122094 DH14QT Nguyễn Thị Nhi
63 14122095 DH14QT Nguyễn Thị Thúy Nhi
64 14122099 DH14QT Võ Thị Lan Nhi 4
65 14122102 DH14QT Trần Thị Quỳnh Như 8
66 14122104 DH14QT Võ Huỳnh Như 5
67 14122340 DH14QT Nguyễn Thị Hoài Như 3
68 14122343 DH14QT Trần Thị Bích Như 1
69 14122345 DH14QT La Văn Pháp 5
70 14122107 DH14QT Phạm Tấn Phát 2
71 14122109 DH14QT Bùi Văn Phú 5
72 14122348 DH14QT Võ Hoàng Ngọc Phú 5
73 14122349 DH14QT Bạch Nguyên Phúc 5
74 14122110 DH14QT Nguyễn Hoàng Phúc 2
75 14122351 DH14QT Nguyễn Thị ái Phụng 3
76 14122355 DH14QT Trương Thị Thúy Phương 4
77 14122112 DH14QT Ngô Việt Phương 3
78 14122356 DH14QT Nguyễn Thị Bích Phượng 4
79 14122357 DH14QT Lê Tuấn Quang
80 14122115 DH14QT Trần Minh Quốc 9
81 14122117 DH14QT Võ Thúy Quỳnh 2
82 14122362 DH14QT Trần Thị Diễm Quỳnh 5
83 14122367 DH14QT Nguyễn Hữu Tài 4
84 14122119 DH14QT Hà Thanh Tài
85 14122374 DH14QT Huỳnh Văn Thanh
86 14122375 DH14QT Nguyễn Kiều Thanh 2
87 14122122 DH14QT Đinh Thị Phương Thảo 5
88 14122123 DH14QT Huỳnh Thị Ngọc Thảo 7
89 14122126 DH14QT Nguyễn Thị Thanh Thảo
90 14122124 DH14QT Lê Tiến Thảo 7
91 14122382 DH14QT Trần Thị Thu Thảo
92 14122129 DH14QT Bùi Văn Thiên 4
93 14122387 DH14QT Nguyễn Thị Kim Thoa
94 14122388 DH14QT Trần Thị Kim Thoa 1
95 14122389 DH14QT Hồ Thị Thơm 9
96 14122131 DH14QT Võ Thị Ngọc Thơm 2
97 14122400 DH14QT Trần Thị Thương 5
98 14122398 DH14QT Đỗ Đăng Thương 6
99 14122133 DH14QT Đặng Thị Ngọc Thúy 7

100 14122395 DH14QT Lê Thị Thủy 8
101 14122134 DH14QT Nguyễn Thanh Thụy 7
102 14122137 DH14QT Nguyễn Trần Minh Thy 7
103 14122136 DH14QT Nguyễn Phạm Bích Thy 2
104 14122403 DH14QT Đặng Thị Cẩm Tiên 2
105 14122139 DH14QT Đặng Trần Tín 3



106 14122140 DH14QT Nguyễn Trung Tín 6
107 14122414 DH14QT Đinh Thị Bích Trâm 3
108 14122150 DH14QT Trần Ngọc Bảo Trâm 2
109 14122151 DH14QT Trần Thị Ngọc Trâm 2
110 14122419 DH14QT Nguyễn Thúy Bảo Trân 7
111 14122144 DH14QT Nguyễn Thị Hồng Trang 7
112 14122410 DH14QT Ngô Thị Hiền Trang 5
113 14122145 DH14QT Nguyễn Thị Quỳnh Trang 4
114 14122423 DH14QT Phan Vĩnh Triết 5
115 14122422 DH14QT Lê Thị Đan Triều 3
116 14122152 DH14QT Dư Ngọc Phương Trinh 9
117 14122153 DH14QT Nguyễn Nhật Phương Trinh 4
118 14122427 DH14QT Trần Thị Trinh 2
119 14122156 DH14QT Nghiêm Thị Thanh Trúc 3
120 14122437 DH14QT Nguyễn Lê Cẫm Tú
121 14122157 DH14QT Huỳnh Tấn Tuấn 7
122 14122162 DH14QT Nguyễn Thanh Tùng 0
123 14122160 DH14QT Trần Thị Kim Tuyền 2
124 14122161 DH14QT Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 1
125 14122435 DH14QT Trần Thị Thu Tuyết 4
126 14122164 DH14QT Nguyễn Phương Uyên 5
127 14122167 DH14QT Trần Phạm Thanh Vy 2
128 14122169 DH14QT Nguyễn Thị Xuân 7
129 14122450 DH14QT Lương Thị Kim Yến 6
130 14122451 DH14QT Nguyễn Thị Hồng Yến 5
131 14122171 DH14QT Phạm Hải Yến 1

14122504 Lê Anh Viên 2
14122204 Phạm Thị Mỹ Châu 9
14122391 Trần Thị Mai Thu 5
14122245 Vòng Dịn Bích Hằng 7
14122499 Dương Quang Trung 5
14122265 Trần Lê Thiên Hương 4


